
SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BUÔN HỒ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /BV-TMSHH Buôn Hồ, ngày  09  tháng 9 năm 2026
V/v mời chào giá gói mua sắm dụng các mặt 

hàng dụng cụ vệ sinh năm 2026-2027 tại Bệnh 
viện đa khoa Buôn Hồ.

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng vệ sinh. 

       Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm dụng cụ vệ sinh phục vụ cho hoạt động của 
đơn vị. Bệnh viện kính mời các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ hàng vệ sinh có đủ 
kinh nghiệm, năng lực cung cấp hàng hóa xem xét tham gia chào giá các mặt hàng theo 
các nội dung sau:

1. Danh mục các mặt hàng dụng cụ hàng vệ sinh (Phụ lục đính kèm).
Các đơn vị có thể tải danh mục các mặt hàng dụng cụ hàng vệ sinh đã được đăng tải 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc website của Bệnh viện tại địa chỉ: 
https://benhvienbuonho.yte.daklak.gov.vn/

2. Thời gian và yêu cầu báo giá:
- Thời gian nhận báo giá: từ 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 9 năm 2026 đến 16 giờ 00 

phút ngày 14 tháng 9 năm 2026. 
- Báo giá của các đơn vị phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá, được 

ký và đóng dấu của đơn vị chào giá. Trường hợp báo giá có nhiều trang, đề nghị đơn vị 
đóng dấu giáp lai các trang.

- Đơn giá từng mặt hàng tham gia đã bao gồm: thuế, phí các loại và các chi phí khác 
để vận chuyển hàng hóa đến Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ.

- Đơn vị báo giá cung cấp file/ bản giấy catalogue các mặt hàng báo giá (nếu có).
Báo giá nộp trực tiếp hoặc gửi về Bệnh viện (Địa chỉ: 32 Nơ Trang Lơng, phường 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) qua đường bưu điện và gửi bản scan Báo giá + file mềm báo giá 
qua email: bvbuonhodl@gmail.com cho Bệnh viện.
 Thông tin liên hệ: Chị Nhàn - Số điện thoại 0946.117479, mail: 
bvbuonhodl@gmail.com.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Đăng tải MSC, Website BV;
- Lưu: VT,TMSHH .

GIÁM ĐỐC

Lý Vĩnh Trung
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Phụ lục:

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG DỤNG CỤ VỆ SINH NĂM 2026 – 2027

STT TÊN HÀNG HÓA THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ 
BẢN ĐVT TỔNG 

CỘNG
 NHÓM DỤNG CỤ VỆ SINH    

1 Găng tay dài màu hồng Màu sắc: màu hồng, chất liệu cao 
su hoặc tương đương, không bột

Đôi 210

2 Găng tay dài màu vàng Màu sắc: màu vàng, chất liệu cao 
su hoặc tương đương, không bột

Đôi 240

3 Giấy vệ sinh Hòa Phát không lõi Chất liệu: Bột giấy 100%; 3 lớp 
siêu mềm, mịn; Không lõi.

Lốc 650

4 Giấy vệ sinh cuộn lớn Chất liệu: Bột giấy 100%; 3 lớp 
siêu mềm, mịn; Không lõi.

Cuộn 20

 NHÓM TÚI BÓNG ĐỰNG RÁC    
5 Bịch bóng xanh (70*140 cm) Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 

70cm x 140cm, màu sắc: màu xanh
Kg 200

6 Bịch bóng vàng loại 5kg có quai Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
30cm x 50cm (5kg), màu sắc: màu 
vàng; kiểu dáng: 2 quai

Kg 150

7 Bịch bóng vàng loại 10 kg 
25*50 cm

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
25cm x 50cm (10 kg), màu sắc: 
màu vàng; 

Kg 180

8 Bịch bóng vàng loại 15 kg 
30*55 cm

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
30cm x 55cm (15 kg), màu sắc: 
màu vàng; 

Kg 110

9 Bịch bóng vàng loại 15 kg 
40*70 cm

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
40cm x 70cm (15 kg), màu sắc: 
màu vàng; 

Kg 120

10 Bịch bóng vàng loại 25 kg 
50*80 cm

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
50cm x 80cm (25 kg), màu sắc: 
màu vàng; 

Kg 90

11 Bịch bóng xanh nhỏ 5 kg có quai Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
30cm x 50cm (5kg), màu sắc: màu 
xanh; kiểu dáng: 2 quai

Kg 230

12 Bịch bóng xanh loại 10 kg 
25*50 cm

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
25cm x 50cm (10 kg), màu sắc: 
màu xanh; 

kg 320

13 Bịch bóng xanh loại 15kg 30*55 
cm

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
30cm x 55cm (15 kg), màu sắc: 
màu xanh; 

Kg 250

14 Bịch bóng xanh loại 15 kg 
40*70 cm

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
40cm x 70cm (15 kg), màu sắc: 
màu xanh; 

Kg 70

15 Bịch bóng xanh loại 20 kg 
40*60cm

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
40cm x 60cm (20 kg), màu sắc: 
màu xanh; 

Kg 50

16 Bịch bóng xanh loại 25 kg 
50*80 cm

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
50cm x 80cm (25 kg), màu sắc: 
màu xanh; 

Kg 100

17 Bịch bóng trắng loại 15 kg 
30*55 cm

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
30cm x 55cm (15 kg), màu sắc: 
màu trắng; 

Kg 15



18 Bịch bóng  trắng loại 10 kg 
25*50 cm

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
25cm x 50cm (10 kg), màu sắc: 
màu trắng; 

Kg 10

19 Bịch bóng trắng có quai 
(30cm*50 cm)

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
30cm x 50cm, màu sắc: màu trắng; 
Kiểu dáng: 2 quai

Kg 15

20 Bịch bóng màu trắng 
35cm*45cm 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
35cm x 45cm, màu sắc: màu trắng 
trong; không quai, túi bóng kính, 
dẻo.

Kg 170

21 Túi zip loại 6*13 cm Chất liệu: nhựa PE, dẻo, kích 
thước: 6cm x 13 cm, kiểu dáng: 
miệng túi có khóa zíp kín.

Kg 100

22 Bịch bóng trắng loại 0.5 kg Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
25cm x 50cm (10 kg), màu sắc: 
màu trắng; Kiểu dáng: 2 quai.

Kg 210

23 Bịch bóng trắng loại 1 kg Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
20cm x 30cm (1 kg), màu sắc: màu 
trắng; 
Kiểu dáng: 2 quai.

Kg 220

24 Bịch bóng trắng loại 2 kg có 
quai

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
20cm x 30cm (2 kg), màu sắc: màu 
trắng; Kiểu dáng: 2 quai 

Kg 150

25 Bịch bóng trắng loại 5 kg có 
quai

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
30cm x 50cm (5kg), màu sắc: màu 
vàng; kiểu dáng: 2 quai

Kg 50

26 Bịch bóng trắng loại 10 kg có 
quai

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
25cm x 50cm (10 kg), màu sắc: 
màu trắng; Kiểu dáng: 2 quai.

Kg 90

27 Bịch bóng đen loại 10 kg có quai Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 
25cm x 50cm (10 kg), màu sắc: 
màu đen; Kiểu dáng: 2 quai 

Kg 60

 NHÓM DUNG DỊCH KHỬ 
KHUẨN

   

28 Bột giặt ômô 800g Trọng lượng sản phẩm: 800g/gói. 
Chất tẩy rửa dạng: Bột

Bịch 666

29 Bột giặt Surf 400g Trọng lượng sản phẩm: 400g/gói. 
Chất tẩy rửa dạng: Bột

Bịch 720

30 Bột thông cống SUMO (175 gr) Thành phần: Sodium Hydroxide, 
sodium carbonate, chất tẩy trắng và 
các phụ gia khác. Dạng bột.

Gói 250

31 Xà phòng Lifebuoy rửa tay Loại nước rửa tay, Mùi hương thơm 
dịu nhẹ, 
Thương hiệu life buoy nắp đỏ,
 Thể tích 177 ml

Chai 920

32 Nước Javen Mỹ Hảo Chất liệu: Sodium hypochlorite, 
Sodium hydroxide, nước; dung 
tích: 1 lít.

Chai 100

33 Nước lau nhà Sunlight xanh lá 
cây

Chất hoạt động bề mặt: LAS, 
SLES, APG…, chất diệt khuẩn: 
Benzalkonium Chloride, 
Chlorhexidine…;
Chất tạo hương mùi Bạc hà; Chất 
ổn định PH: ethanol,..
Trọng lượng: 01kg

Chai 220



34 Nước rửa chén Sunlight 725 ml Dung dịch lỏng, đồng nhất; Độ pH: 
6.5-8.5, Hàm lượng chất hoạt động 
>= 15%, Dung tích: 725ml 

Chai 30

35 Nước rửa chén Sunlight 400g Dung dịch lỏng, đồng nhất; Độ pH: 
6.5-8.5, Hàm lượng chất hoạt động 
>= 15%, Dung tích: 400g 

Chai 290

36 Nước rửa kính Dung dịch lỏng trong suốt hoặc 
màu xanh, Thơm nhẹ, dạng chai xịt, 
dung tích 520-650ml, 

Chai 75

37 Vim con vịt màu tím 1 lít Chứa Sodium Hypochlorite, diệt 
99.9 % vi khuẩn, có khả năng diệt 
được cả vi-rút, dung tích: 1 lít. 

Chai 80

38 Vim nhà cầu 500ml Chứa Sodium Hypochlorite, diệt 
99.9 % vi khuẩn, có khả năng diệt 
được cả vi-rút, dung tích: 1 lít. 

Chai 630

 NHÓM KHĂN, ĐỒ VẢI    

39 Khăn lau tay loại dày Chất liệu: Sợi bông hoặc sợi nhỏ 
mềm mại, an toàn cho da tay.
Khả năng thấm hút: Siêu thấm 
nước, giúp lau khô nhanh và hiệu 
quả.
Kích thước: 30x50cm

Cái 400

40 Khăn siêu âm Chất liệu mềm mại: Thường được 
làm từ chất liệu cotton hoặc giấy y 
tế cao cấp, không gây kích ứng hay 
trầy xước cho da. 
Kích thước 40*40 cm, Trọng lượng 
550 gr
Màu sắc : đỏ, xanh lá, trắng, hồng

Cái 550

41 Khăn vuông màu trắng Làm từ 100% cotton thấm hút tốt
Kích thước:25*25 cm ( chênh lệch 
1-2cm)
Chất liệu: 100% cotton, màu trắng
Trọng lượng: 15gr

Cái 600

42 Khăn vuông màu vàng Làm từ 100% cotton thấm hút tốt
Kích thước:25*25 cm ( chênh lệch 
1-2cm)
Chất liệu: 100% cotton, màu vàng 
Trọng lượng: 15gr

Cái 1000
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